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Học vui – Thi chắc

Mã đề: 725

Đề kiểm tra cuối học kì I – Tiếng Việt 5
Môn: Tiếng Việt · Lớp 5 · Thời gian làm bài: 40 phút · Số câu: 12

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề theo Thông tư 27/2020: đọc hiểu, luyện từ và câu (trắc nghiệm) và viết (tự luận), chương trình

GDPT 2018. Thời gian 40 phút.

Phần I. Đọc hiểu – Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. (0,5 điểm) Đọc đoạn văn sau:

CÂY BÀNG GIÀ

Ở góc sân trường em có một cây bàng già. Không ai nhớ cây được trồng từ bao

giờ, chỉ biết bố em hồi đi học đã từng ngồi dưới gốc cây ấy đọc sách. Mùa xuân,

bàng nảy những búp lá non xanh mơn mởn như những ngọn lửa xanh. Mùa hè, tán

bàng xòe rộng như chiếc ô khổng lồ che mát cả một góc sân. Mùa thu, lá bàng ngả

dần sang màu đỏ sẫm. Sang đông, cây trút hết lá, chỉ còn những cành khẳng khiu

vươn lên bầu trời xám.

Năm ngoái, một cơn bão lớn quật gãy mấy cành to. Cả trường lo lắng. Thầy hiệu

trưởng cùng các bác bảo vệ cưa cành gãy, quét vôi gốc cây. Chúng em thay nhau

tưới nước, nhặt rác quanh gốc. Mùa xuân năm nay, cây bàng lại đâm chồi. Nhìn

những lộc non, em hiểu rằng: chỉ cần được yêu thương, chăm sóc, mọi sự sống đều

có thể hồi sinh.

Câu 1. Cây bàng già mọc ở đâu?

A. Ở cổng trường B. Ở góc sân trường C. Ở vườn nhà em D. Bên bờ sông

Câu 2. (0,5 điểm) Đọc đoạn văn sau:

CÂY BÀNG GIÀ

Ở góc sân trường em có một cây bàng già. Không ai nhớ cây được trồng từ bao

giờ, chỉ biết bố em hồi đi học đã từng ngồi dưới gốc cây ấy đọc sách. Mùa xuân,

bàng nảy những búp lá non xanh mơn mởn như những ngọn lửa xanh. Mùa hè, tán

bàng xòe rộng như chiếc ô khổng lồ che mát cả một góc sân. Mùa thu, lá bàng ngả

dần sang màu đỏ sẫm. Sang đông, cây trút hết lá, chỉ còn những cành khẳng khiu

vươn lên bầu trời xám.

Năm ngoái, một cơn bão lớn quật gãy mấy cành to. Cả trường lo lắng. Thầy hiệu

trưởng cùng các bác bảo vệ cưa cành gãy, quét vôi gốc cây. Chúng em thay nhau

tưới nước, nhặt rác quanh gốc. Mùa xuân năm nay, cây bàng lại đâm chồi. Nhìn

những lộc non, em hiểu rằng: chỉ cần được yêu thương, chăm sóc, mọi sự sống đều

có thể hồi sinh.

Câu 2. Chi tiết nào cho thấy cây bàng đã có từ rất lâu?

A. Cây có tán lá xòe rộng

B. Bố em hồi đi học đã từng ngồi dưới gốc cây đọc sách

C. Cây bị bão quật gãy cành

D. Lá bàng ngả màu đỏ sẫm

NeoEdu · Đề kiểm tra cuối học kì I – Tiếng Việt 5 Trang 1/5



Câu 3. (0,5 điểm) Đọc đoạn văn sau:

CÂY BÀNG GIÀ

Ở góc sân trường em có một cây bàng già. Không ai nhớ cây được trồng từ bao

giờ, chỉ biết bố em hồi đi học đã từng ngồi dưới gốc cây ấy đọc sách. Mùa xuân,

bàng nảy những búp lá non xanh mơn mởn như những ngọn lửa xanh. Mùa hè, tán

bàng xòe rộng như chiếc ô khổng lồ che mát cả một góc sân. Mùa thu, lá bàng ngả

dần sang màu đỏ sẫm. Sang đông, cây trút hết lá, chỉ còn những cành khẳng khiu

vươn lên bầu trời xám.

Năm ngoái, một cơn bão lớn quật gãy mấy cành to. Cả trường lo lắng. Thầy hiệu

trưởng cùng các bác bảo vệ cưa cành gãy, quét vôi gốc cây. Chúng em thay nhau

tưới nước, nhặt rác quanh gốc. Mùa xuân năm nay, cây bàng lại đâm chồi. Nhìn

những lộc non, em hiểu rằng: chỉ cần được yêu thương, chăm sóc, mọi sự sống đều

có thể hồi sinh.

Câu 3. Vào mùa hè, tán bàng được so sánh với hình ảnh nào?

A. Ngọn lửa xanh B. Chiếc ô khổng lồ C. Bầu trời xám D. Cành khẳng khiu

Câu 4. (0,5 điểm) Đọc đoạn văn sau:

CÂY BÀNG GIÀ

Ở góc sân trường em có một cây bàng già. Không ai nhớ cây được trồng từ bao

giờ, chỉ biết bố em hồi đi học đã từng ngồi dưới gốc cây ấy đọc sách. Mùa xuân,

bàng nảy những búp lá non xanh mơn mởn như những ngọn lửa xanh. Mùa hè, tán

bàng xòe rộng như chiếc ô khổng lồ che mát cả một góc sân. Mùa thu, lá bàng ngả

dần sang màu đỏ sẫm. Sang đông, cây trút hết lá, chỉ còn những cành khẳng khiu

vươn lên bầu trời xám.

Năm ngoái, một cơn bão lớn quật gãy mấy cành to. Cả trường lo lắng. Thầy hiệu

trưởng cùng các bác bảo vệ cưa cành gãy, quét vôi gốc cây. Chúng em thay nhau

tưới nước, nhặt rác quanh gốc. Mùa xuân năm nay, cây bàng lại đâm chồi. Nhìn

những lộc non, em hiểu rằng: chỉ cần được yêu thương, chăm sóc, mọi sự sống đều

có thể hồi sinh.

Câu 4. Vào mùa đông, cây bàng có đặc điểm gì?

A. Nảy búp lá non B. Lá ngả màu đỏ sẫm

C. Trút hết lá, chỉ còn cành khẳng khiu D. Tán xòe rộng che mát
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Câu 5. (0,5 điểm) Đọc đoạn văn sau:

CÂY BÀNG GIÀ

Ở góc sân trường em có một cây bàng già. Không ai nhớ cây được trồng từ bao

giờ, chỉ biết bố em hồi đi học đã từng ngồi dưới gốc cây ấy đọc sách. Mùa xuân,

bàng nảy những búp lá non xanh mơn mởn như những ngọn lửa xanh. Mùa hè, tán

bàng xòe rộng như chiếc ô khổng lồ che mát cả một góc sân. Mùa thu, lá bàng ngả

dần sang màu đỏ sẫm. Sang đông, cây trút hết lá, chỉ còn những cành khẳng khiu

vươn lên bầu trời xám.

Năm ngoái, một cơn bão lớn quật gãy mấy cành to. Cả trường lo lắng. Thầy hiệu

trưởng cùng các bác bảo vệ cưa cành gãy, quét vôi gốc cây. Chúng em thay nhau

tưới nước, nhặt rác quanh gốc. Mùa xuân năm nay, cây bàng lại đâm chồi. Nhìn

những lộc non, em hiểu rằng: chỉ cần được yêu thương, chăm sóc, mọi sự sống đều

có thể hồi sinh.

Câu 5. Sau cơn bão, các bạn học sinh đã làm gì để chăm sóc cây bàng?

A. Cưa cành gãy B. Quét vôi gốc cây

C. Thay nhau tưới nước, nhặt rác quanh gốc D. Trồng một cây bàng mới

Câu 6. (0,5 điểm) Đọc đoạn văn sau:

CÂY BÀNG GIÀ

Ở góc sân trường em có một cây bàng già. Không ai nhớ cây được trồng từ bao

giờ, chỉ biết bố em hồi đi học đã từng ngồi dưới gốc cây ấy đọc sách. Mùa xuân,

bàng nảy những búp lá non xanh mơn mởn như những ngọn lửa xanh. Mùa hè, tán

bàng xòe rộng như chiếc ô khổng lồ che mát cả một góc sân. Mùa thu, lá bàng ngả

dần sang màu đỏ sẫm. Sang đông, cây trút hết lá, chỉ còn những cành khẳng khiu

vươn lên bầu trời xám.

Năm ngoái, một cơn bão lớn quật gãy mấy cành to. Cả trường lo lắng. Thầy hiệu

trưởng cùng các bác bảo vệ cưa cành gãy, quét vôi gốc cây. Chúng em thay nhau

tưới nước, nhặt rác quanh gốc. Mùa xuân năm nay, cây bàng lại đâm chồi. Nhìn

những lộc non, em hiểu rằng: chỉ cần được yêu thương, chăm sóc, mọi sự sống đều

có thể hồi sinh.

Câu 6. Câu chuyện muốn nhắn gửi điều gì?

A. Cây bàng là loài cây đẹp nhất B. Yêu thương, chăm sóc giúp sự sống hồi sinh

C. Bão rất nguy hiểm D. Mùa xuân là mùa đẹp nhất

Phần II. Luyện từ và câu

Câu 7. (0,5 điểm) Câu 7. Từ nào đồng nghĩa với từ “khổng lồ” trong câu “Tán bàng xòe rộng như chiếc

ô khổng lồ”?

A. Bé nhỏ B. To lớn C. Xinh xắn D. Mỏng manh

Câu 8. (0,5 điểm) Câu 8. Chủ ngữ của câu “Thầy hiệu trưởng cùng các bác bảo vệ cưa cành gãy, quét

vôi gốc cây.” là:

A. Thầy hiệu trưởng B. Thầy hiệu trưởng cùng các bác bảo vệ

C. Các bác bảo vệ D. Cành gãy
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Câu 9. (0,5 điểm) Câu 9. Đúng hay sai: Câu “Cơn bão đi qua, cây bàng gãy mấy cành to.” là

câu ghép.

Đúng Sai

Câu 10. (0,5 điểm) Câu 10. Điền kết từ thích hợp vào chỗ trống: “Cây bàng bị bão quật gãy cành (1)

…………………… mùa xuân năm nay cây vẫn đâm chồi.”

Phần III. Tự luận đọc hiểu

Câu 11. (1 điểm) Đọc đoạn văn sau:

CÂY BÀNG GIÀ

Ở góc sân trường em có một cây bàng già. Không ai nhớ cây được trồng từ bao giờ,

chỉ biết bố em hồi đi học đã từng ngồi dưới gốc cây ấy đọc sách. Mùa xuân, bàng

nảy những búp lá non xanh mơn mởn như những ngọn lửa xanh. Mùa hè, tán bàng

xòe rộng như chiếc ô khổng lồ che mát cả một góc sân. Mùa thu, lá bàng ngả dần

sang màu đỏ sẫm. Sang đông, cây trút hết lá, chỉ còn những cành khẳng khiu vươn

lên bầu trời xám.

Năm ngoái, một cơn bão lớn quật gãy mấy cành to. Cả trường lo lắng. Thầy hiệu

trưởng cùng các bác bảo vệ cưa cành gãy, quét vôi gốc cây. Chúng em thay nhau

tưới nước, nhặt rác quanh gốc. Mùa xuân năm nay, cây bàng lại đâm chồi. Nhìn

những lộc non, em hiểu rằng: chỉ cần được yêu thương, chăm sóc, mọi sự sống đều

có thể hồi sinh.

Câu 11. Nếu trường em cũng có một cây xanh bị bão làm gãy cành, em sẽ làm gì để

chăm sóc cây? Viết 2–3 câu.

(Không quá 60 chữ)
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Phần IV. Viết – Tập làm văn

Câu 12. (4 điểm) Câu 12. Em hãy viết bài văn tả cảnh sân trường em vào giờ ra chơi.

(Không quá 350 chữ)

— HẾT —
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